
Phụ lục
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ CHO TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG (ĐỢT 5)

(Kèm theo Công văn số:        /SKH&CN-CĐS ngày 05/6/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp)

Stt Tên đơn vị Số văn bản Ngày, tháng Trạng thái (Đã hoàn thành/
Đang thực hiện)

Dự kiến thời gian hoàn
thành Khó khăn vướng mắc Đề xuất, kiến nghị Số tiền Ghi chú

1 Xã Vĩnh Kim 135/UBND-BC 29/05/2026 Chưa thực hiện giai đoạn 2 -

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Kim còn
sử dụng trụ sở cũ diện tích 30m2, đang triển khai gói
thầu đầu tư xây dựng trụ sở mới. Việc mua sắm phụ
thuộc vào phương án bố trí, lắp đặt theo không gian và
diện tích thực tế của trụ sở mới. Do đó, Trung tâm hiện
chưa thể triển khai mua sắm ngay các thiết bị.

Không có -
Đã hoàn thành mua sắm đợt 1, đang rà soát lại nhu cầu đầu tư đối với các trang
thiết bị còn thiếu hoặc chưa đáp ứng. Chưa thể triển khai mua sắm đợt 2 do chờ
hoàn thành xây dựng trụ sở mới.

2 Phường Mỹ Phong 2399/UBND-PKTHTĐT 01/06/2026 Chưa thực hiện
Sau khi UBND tỉnh ban hành

Quyết định phân cấp thẩm
quyền mua sắm

Đang chờ UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định
thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ trương và dự
kiến kinh phí thực hiện mua sắm theo quy định tại Nghị
định số 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính
phủ.

Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành Quyết
định quy định thẩm quyền quyết định phê
duyệt chủ trương và kinh phí mua sắm để tổ
chức mua sắm theo quy định.

-
Đã hoàn thành mua sắm đợt 1 (448.782.000 đồng). Chưa thực hiện mua sắm tài sản
đợt 2, đang chờ UBND tỉnh ban hành Quyết định phân cấp thẩm quyền theo Nghị
định 104/2026/NĐ-CP.

3 Phường Cao Lãnh 2664/BC-UBND 02/06/2026 Đã hoàn thành (đợt 1); Đang
thực hiện (đợt 2) -

Kinh phí thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ lĩnh vực
KH&CN và mô hình chuyển đổi số (tổng cộng 28,25 tỷ
đồng) chưa phân khai thực hiện.

Đề nghị UBND tỉnh phê duyệt chủ trương và
kinh phí khai thác, vận hành Hệ thống IOC
phường Cao Lãnh giai đoạn 2026-2030 và dự
án chuyển đổi số toàn diện.

443.691.000

Đã hoàn thành mua sắm đợt 1 với tổng kinh phí 443.691.000 đồng (máy tính, máy
in, máy scan, quét mã vạch...). Đang tiếp tục trang bị, nâng cấp hạ tầng CNTT
(Kiosk thông minh, Laptop, máy in màu, thiết bị tường lửa). Phường là 01 trong 10
đơn vị thí điểm mô hình CĐS cấp xã (24 tỷ đồng - chưa phân khai).

4 Xã Cái Bè 118/BC-TTPVHCC 28/05/2026 Đang thực hiện Quý III năm 2026

Đang chờ Sở Tài Chính tỉnh Đồng Tháp hướng dẫn
thực hiện Nghị định 104/2026/NĐ-CP ngày 31/03/2026
của Chính Phủ để thực hiện mua sắm trang thiết bị theo
đúng quy định.

Không có -
Đã hoàn thành mua sắm đợt 1 với tổng kinh phí quyết toán là 436.800.000 đồng.
Đợt 2 với kinh phí 423.960.000 đồng: đã lập danh mục mua sắm gửi các công ty
báo giá để trình UBND xã, dự kiến hoàn thành trong Quý III năm 2026.

5 Xã Tân Điền 1828/BC-UBND 28/05/2026 Đang thực hiện

Sau khi UBND tỉnh quyết
định hoặc quy định thẩm

quyền phê duyệt chủ trương
mua sắm theo Nghị định

104/2026/NĐ-CP

Đang thực hiện phê duyệt tiêu chuẩn, định mức đối với
thiết bị Kiot thông minh theo QĐ số 15/2025/QĐ-TTg
và QĐ 10/2026/QĐ-TTg. Chưa thể thực hiện các bước
tiếp theo do chờ UBND tỉnh quyết định thẩm quyền
phê duyệt chủ trương và kinh phí mua sắm theo Nghị
định 104/2026/NĐ-CP.

Kiến nghị UBND tỉnh sớm quyết định hoặc
quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt
chủ trương và dự kiến kinh phí thực hiện
mua sắm theo quy định tại Điều 17 khoản 3
Nghị định 104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026.

-
Đã ban hành Quyết định số 107/QĐ-UBND ngày 30/01/2026 giao bổ sung dự toán
chi ngân sách cho TTPVHCC xã. Đề xuất trang bị bổ sung: 04 tủ hồ sơ, 01 máy
photocopy đa năng laser A3, 01 Kiosk thông minh.

6 Xã Tân Dương 1551/UBND-VHXH 30/05/2026 Đang thực hiện Tháng 7 năm 2026 Không có Không có -

Giai đoạn 1: Đã hoàn thành mua sắm với tổng kinh phí 433.272.020 đồng (đưa vào
vận hành cuối tháng 12/2025). Giai đoạn 2: Kinh phí được cấp 765.000.000 đồng,
đang triển khai rà soát mua sắm bổ sung và tổ chức đấu thầu qua mạng, dự kiến
hoàn thành hết tháng 7/2026.



Phụ lục
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ CHO TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG (ĐỢT 4)

(Kèm theo Công văn số:        /SKH&CN-CĐS ngày 29/5/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp)

Stt Tên đơn vị Số văn bản Ngày, tháng Trạng thái (Đã hoàn thành/
Đang thực hiện)

Dự kiến thời gian
hoàn thành Khó khăn vướng mắc Đề xuất, kiến nghị Số tiền Ghi chú

1 Xã Bình Trưng 139/BC-UBND 27/05/2026 Đang thực hiện Quý III năm 2026

Hiện nay Trung ương ban hành Nghị định số
104/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ 31/3/2026 thay thế
Nghị định số 98/2025/NĐ-CP; tại Khoản 3 Điều 17
Nghị định số 104/2026/NĐ-CP quy định thẩm quyền
thuộc UBND tỉnh hoặc phân cấp cho địa phương, đến
nay tỉnh chưa phân cấp, xã gặp khó khăn trong phê
duyệt chủ trương và kinh phí mua sắm.

Không có -
Đã hoàn thành mua sắm đợt 1 (Không có số liệu báo cáo đợt 1), đang thực hiện
mua sắm đợt 2 với kinh phí dự kiến thực hiện là 793.280.000 đồng. Thời gian dự
kiến hoàn thành việc mua sắm đợt 2 trong Quý III năm 2026.

2 Phường Nhị Quí 141/BC-UBND 26/05/2026 Đang thực hiện Quý II năm 2026 Không có Không có -
Đã hoàn thành mua sắm đợt 1, đang thực hiện mua sắm đợt 2 với kinh phí dự kiến
thực hiện là 372.600.000 đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành việc mua sắm đợt 2
trong Quý II năm 2026.

3 Xã Vĩnh Kim 122/BC-UBND 22/05/2026 Chưa thực hiện giai đoạn 2 -

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Vĩnh Kim còn
sử dụng trụ sở cũ diện tích 30m2, đang triển khai gói
thầu đầu tư xây dựng trụ sở mới. Việc mua sắm phụ
thuộc vào phương án bố trí, lắp đặt theo không gian và
diện tích thực tế của trụ sở mới. Việc mua sắm các
trang thiết bị (giai đoạn 1) cơ bản đã đáp ứng được đến
thời điểm hiện tại. Do đó, Trung tâm hiện chưa thể triển
khai mua sắm ngay các thiết bị.

Không có - Đã hoàn thành mua sắm đợt 1, đang rà soát lại nhu cầu đầu  tư  đối  với  các  trang
thiết  bị  còn  thiếu  hoặc  chưa  đáp  ứng.

4 Xã Mỹ Thiện 20/BC-TTPVHCC 28/05/2026 Đang thực hiện Quý III năm 2026 Không có Không có -
Đã hoàn thành mua sắm đợt 1, đang thực hiện mua sắm đợt 2 với kinh phí dự kiến
thực hiện là 420.080.000 đồng. Thời gian dự kiến hoàn thành việc mua sắm đợt 2
trong Quý III năm 2026.

5 Xã Bình Hàng Trung 1275/UBND-HC 25/05/2026 Đang thực hiện Quý II năm 2026 Không có Không có - Đã hoàn thành mua sắm đợt 1, đang thực hiện mua sắm đợt 2 (chưa báo cáo kinh
phí). Thời gian dự kiến hoàn thành việc mua sắm đợt 2 trong Quý II năm 2026.

6 Xã Tân Hòa 145/BC-UBND 25/05/2026 Đang thực hiện - Không có Không có - Không báo cáo cụ thể kinh phí mua sắm, thời gian dự kiến hoàn thành của Đợt 2



Phụ lục
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ CHO TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG (ĐỢT 3)

(Kèm theo Công văn số: 2396/SKH&CN-CĐS ngày 22/5/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp)

Stt Tên đơn vị Số văn bản Ngày, tháng Trạng thái (Đã hoàn thành/
Đang thực hiện)

Dự kiến thời gian
hoàn thành Khó khăn vướng mắc Đề xuất, kiến nghị Số tiền Ghi chú

1 Xã Tân Đông 755/UBND-TTPVHHC 11/05/2026 Đang thực hiện - Không có Không có - Không báo cáo cụ thể kinh phí mua sắm, thời gian dự kiến hoàn thành cảu Đợt 2

2 Xã Tân Thành 572/UBND-HC 11/05/2026 Đang thực hiện - Không có Không có - Không báo cáo kết quả mua sắm Đợt 1 theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày
04/9/2025, không báo cáo cụ thể thời gian hoàn thành.

3 Xã Phú Cường 502/UBND-KT 11/05/2026 Đang thực hiện Tháng 5/2026 Không có Không có -

Công tác mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú
Cường:
- Đợt 1 đã hoàn thành mua sắm với tổng kinh phí quyết toán là 447.530.000 đồng;
- Đợt 2 đang triển khai thực hiện với tổng kinh phí là 381.340.000 đồng, dự kiến
hoàn thành cuối tháng 5 năm 2026.

4 Phường An Bình 1326/UBND-VX 08/05/2026 Đang thực hiện Tháng 5/2026 Không có Không có - Không báo cáo kết quả mua sắm Đợt 1 theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày
04/9/2025, không báo cáo cụ thể thời gian hoàn thành.

5 Xã Hiệp Đức 1052/BC-UBND 18/05/2026 Đang thực hiện - Không có Không có - Không báo cáo kết quả mua sắm Đợt 1 theo Quyết định số 637/QĐ-UBND ngày
04/9/2025, không báo cáo cụ thể thời gian hoàn thành.

6 Xã Tân Phước 2 131/BC-UBND 18/05/2026 Đã hoàn thành 18/05/2026 Không có Không có -

7 Phường Mỹ Phong 2181/UBND-PKTHTĐT 21/05/2026 Đang thực hiện Quý III/2026 Không có Không có -

Công tác mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Phường
Mỹ Phong:
- Đợt 1 đã hoàn thành mua sắm với tổng kinh phí quyết toán là 448.782.000 đồng;
- Đợt 2 đang triển khai thực hiện với tổng kinh phí là 212.420.000 đồng, dự kiến
thời gian hoàn thành trong Quý III năm 2026 (sẽ thực hiện ngay khi Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành Quyết định quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt chủ
trương và dự kiến kinh phí thực hiện mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản,
trang thiết bị và thuê hàng hóa, dịch vụ theo quy định tại Nghị định số
104/2026/NĐ-CP ngày 31/3/2026 của Chính phủ )

8 Xã Cái Bè 116/BC-TTPVHCC 21/05/2026 Đang thực hiện Quý III/2026 Không có Không có -

Công tác mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công Xã Cái Bè:
- Đợt 1 đã hoàn thành mua sắm với tổng kinh phí quyết toán là 436.800.000 đồng;
- Đợt 2 đang triển khai thực hiện với tổng kinh phí là 423.960.000 đồng, dự kiến
thời gian hoàn thành trong Quý III năm 2026.

9 Xã Bình Phú 128BC-UBND 22/05/2026 Đang thực hiện Quý III/2026 Không có Không có -

10 Xã An Hữu 101/BC-UBND 21/05/2026 Đang thực hiện Quý III/2026

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã được trưng
dụng trụ sở làm việc từ trụ sở của Bộ phận tiếp nhận và
trả kết quả xã An Hữu (cũ) với diện tích 73 m2 nên
diện tích hiện tại chưa đảm bảo để bố trí trang thiết bị
tại Trung tâm như: Hệ thống âm thanh - trình chiếu -
kết nối không dây; Ki-ôt thông minh; ...

 - Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm
sớm chấp thuận chủ trương bổ sung có mục
tiêu theo đề nghị của Sở Tài chính tại Công
văn số 1522/STC-ĐT,TĐ&GSĐT ngày
03/03/2026 để Ủy ban nhân dân xã An Hữu
sớm triển khai xây dựng trụ sở Trung tâm
Phục vụ hành chính công kết hợp trụ sở làm
việc Đảng ủy xã An Hữu, đảm bảo không
gian bố trí và phát huy hiệu quả hoạt động
của trang thiết bị trong tiếp nhận và giải
quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm.
- Đề xuất việc mua sắm một số trang thiết bị
tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã
gồm: hệ thống âm thanh - trình chiếu - kết
nối không dây; ki-ốt thông minh sẽ thực hiện
sau khi hoàn thành xây dựng Trung tâm Phục
vụ hành chính công mới.

- Đã hoàn thành đợt 1, đang triển khai mua sắm đợt 2 với số tiền 775.440.000đ

11 Xã Mỹ Thiện 16BC-TTPVHCC 21/05/2026 Đang thực hiện Quý III/2026 Không có Không có - Đã hoàn thành đợt 1, đang triển khai mua sắm đợt 2 với số tiền 420.080.000đ dự
kiến hoàn thành trong Quý III năm 2026.

12 Phường Thanh Hòa 266A/BC-UBND 18/05/2026 Đã hoàn thành 18/05/2026 Không có Không có - Đã hoàn thành mua sắm đợt 2 với số tiền 210.444.000đ

13 Xã Tân Điền 1693BC-UBND 21/05/2026 Đang thực hiện - Đề xuất UBND  tỉnh  quyết  định  hoặc  quy
định  thẩm  quyền  quyết  định phê duyệt chủ
trương và dự kiến kinh phí thực hiện mua
sắm, UBND xã Tân Điền sẽ khẩn trương thực
hiện mua sắm theo quy định.

Không báo cáo cụ thể kinh phí mua sắm, thời gian dự kiến hoàn thành cảu Đợt 2



Phụ lục
TỔNG HỢP TÌNH HÌNH MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ CHO TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG (ĐỢT 2)

(Kèm theo Công văn số:2147/SKH&CN-CĐS ngày 11/5/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Tháp)

Stt Tên đơn vị CV Báo cáo Ngày, tháng Trạng thái (Đã hoàn thành/
Đang thực hiện)

Dự kiến thời
gian hoàn thành Khó khăn vướng mắc Đề xuất bổ sung thiết bị cho TTPVHCC

cấp xã Số tiền Ghi chú

1 Tân Phước 1 251/BC-UBND 21/04/2026 Đang thực hiện Tháng 5/2026 Không
Đề xuất bổ sung như sau: 1 bộ bàn ghế để
người dân viết tờ khai khi thực hiện thủ tục
hành chính

Không Đã hoàn thành giai đoạn 1 (15/11/2025); Đang thực hiện giai đoạn 2, dự
kiến hoàn thành đến 30/5/2026.

2 Tân Phước 2 Không gửi báo cáo

3 An Long 674/UBND-CĐS 06/05/2026 Đang thực hiện Không Không Không Không
Đã hoàn thành giai đoạn 1: đưa vào sử dụng ngày 08/12/2025, với tổng số
tiền 450.000.000đ; Đang thực hiện giai đoạn 2: hồ sơ mua sắm với tổng số
tiền là 790.160.000đ, chưa nêu thời gian dự kiến hoàn thành.

5 Xã Lai Vung 1365/UBND-KTN 05/05/2026 Đang thực hiện Tháng 5/2026

Việc mua sắm trang thiết bị phục vụ Trung tâm Phục vụ
Hành chính công cấp  xã  phải  rà  soát  đồng  thời nhiều
nội  dung  liên  quan  đến  danh  mục,  tiêu chuẩn, định
mức, cấu hình kỹ thuật, giá thị trường, trình tự thủ tục
và quy trình lựa  chọn  nhà  thầu.  Do  đó,  quá  trình
hoàn  thiện  hồ  sơ  cần  được  thực  hiện  thận trọng,
chặt chẽ để bảo đảm đúng quy định, tránh sai sót trong
tổ chức thực hiện.

Không Không

Ủy ban nhân dân Xã đã ban hành Quyết định số 488/QĐ-UBND.HC ngày
30/01/ 2026  về  việc  bổ  sung  dự  toán  chi  ngân  sách  xã  năm  2026  để
thực  hiện  mua  sắm  trang  thiết  bị,  máy  móc  phục  vụ  hoạt  động  của
Trung  tâm Phục vụ Hành chính công xã. Tổng kinh phí được bổ sung là
399.640.000 đồng

6 Mỹ Trà Không gửi báo cáo
7 Tân Đông Không gửi báo cáo

8 Thanh Mỹ 1732/BC-UBND 06/05/2026 Đang thực hiện Quý II/2026

Tiến độ triển khai các hạng mục còn phụ thuộc vào việc
hoàn tất các thủ tục  về  ngân  sách  theo  quy  định.
Bên  cạnh  đó,  việc  thực  hiện  đầy  đủ  quy  trình mua
sắm  (lập,  thẩm  định,  phê  duyệt  dự  toán,  lựa  chọn
nhà  cung  cấp)  cần  thời gian, ảnh hưởng nhất định đến
tiến độ chung.

Không Không

Tổng nhu cầu kinh phí đầu tư trang thiết bị phục vụ hoạt động của Trung
tâm được xác định là 921.480.000 đồng, được bố trí theo lộ trình 02 giai
đoạn:
- Giai đoạn 1 (năm 2025): 450.000.000 đồng (đã hoàn thành).
- Giai đoạn 2 (năm 2026): 471.480.000 đồng (đang thực hiện).

9 Ba Sao 768/UBND-HC 07/05/2026 Đang thực hiện Tháng 6/2026 Tổng kinh phí mua sắm: 670.480.000 đồng.

10 Bình Ninh 766/BC-UBND 29/04/2026 Đang thực hiện Không Không Không Không Đã thực hiện mua sắm giai đoạn 1 (280.997.000 đồng). Không báo rõ tiến
độ thực hiện của từng giai đoạn.

11 Sa Đéc 553/UBND-HC 07/05/2026 Đang thực hiện Quý IV/2026 Không Không Không

Công tác mua sắm trang thiết bị tại Trung tâm Phục vụ hành chính
công Phường Sa Đéc:
- Đợt 1 đã hoàn thành mua sắm với tổng kinh phí quyết toán là 478.251.000
đồng;
- Đợt 2 dang triển khai thực hiện với tổng kinh phí là 360.763.200 đồng, dự
kiến hoàn thành trong Quý IV năm 2026.

12 Phong Hòa Không gửi báo cáo

13 Tân Phú 691/BC-UBND 04/05/2026 Đang thực hiện

Đề xuất nhu cầu bổ sung trang thiết bị tại
Trung tâm Phục vụ hành chính công như sau:
- 02 Máy vi tính cho người dân (đã trang bị
nhưng hiện tại máy vi tính đã cũ, hư hỏng;
- Thiết bị tường lửa cho Trung tâm Phục vụ
hành chính công ( hiện đã hết hạn);
- 01 Cửa kính cường lực cảm ứng tự động
(cửa chính) và Cửa kéo bảo vệ do đã hư hỏng,
xuống cấp;
- 05 Màn hình hiển thị số thứ tự tại quầy;
- 01 Phần mềm gọi số (Bổ sung tại Lĩnh vực
Chi nhánh VPĐKĐĐ).

Không đề xuất kinh phí cụ thể. Không báo rõ tiến độ thực hiện của từng giai
đoạn.

15 Phú Cường Không gửi báo cáo



16 Thạnh Phú 79/BC-UBND 05/05/2026 Đang thực hiện Quý III/2026

Trung tâm Phục vụ hành chính công đã đăng ký xây
dựng trụ sở mới, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại chưa
được triển khai xây dựng mới nên đối với cơ sở vật chất
hiện tại không thể bố trí được mặt bằng để trang bị các
thiết bị còn thiếu đặc biệt là bàn ghế, tủ đựng hồ sơ, bàn
ghế phục vụ phòng họp của Trung tâm do phụ thuộc vào
không gian, phương án sắp xếp phù hợp với diện tích,
mặt bằng trụ sở mới, do đó ảnh hưởng tiến độ mua sắm
các trang thiết bị này.

Đã hoàn thành mua sắm giái đoạn với tổng số tiền là 447.600.000 đồng;
Đang thực hiện mua sắm giai đoạn 2

17 Hiệp Đức Không gửi báo cáo
18 Bình Phú Không gửi báo cáo
19 Cái Bè Không gửi báo cáo
20 Tân Thành 382/UBND-HC 02/04/2026 Đang thực hiện Tháng 6/2026 Không Không Không - Đã đầu tư mua sắm mới các thiết bị đợt 1  với tổng kinh phí 449.226.000đ;

-21 Phường Nhị Quý Không gửi báo cáo
22 Bình Trưng 108/BC-UBND 05/05/2026 Đang thực hiện Quý III/2026 - Đang điều chỉnh, bổ sung danh mục, yêu cầu kỹ thuật

cơ bản, cấu hình tối thiểu của máy móc, thiết bị đầu
cuối.
- Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bình Trưng
còn sử dụng trụ sở cũ, đang triển khai gói thầu đầu tư
xây dựng trụ sở mới. Đối với một số
loại thiết bị đặc thù như hệ thống camera giám sát, hệ
thống âm thanh... việc mua sắm phụ thuộc vào phương
án bố trí, lắp đặt theo không gian và diện tích thực tế
của trụ sở mới.

Đã hoàn thành việc mua sắmgiai đoạn 1 vào tháng 12/2025 với số tiền là
495.000.000 đồng. Đang tiếp tục triển khai mua sắm giai đoạn 2 với số tiền
là 756.660.000 đồng, dự kiến hoăng thành trong Quý III/2026.

23 Phường Đạo Thạnh 188/BC-UBND 29/04/2026 Đang thực hiện Không Không Không Không

Đã hoàn thành giai đoạn 1, tổng kinh phí mua sắm 439.438.500 đồng; chưa
báo cáo giai đoạn 2, không báo cáo thời gian hoàn thành và thời gian dự
kiến của giai đoạn 2.
Đang thực hiện giai đoạn 2, dự kiến hoàn thành đến 30/5/2026.

24 Phường Mỹ Phong 1415/UBND-VP 09/04/2026 Đang thực hiện Không Không Không Không Đã triển khai mua sắm đợt 1 (411.222.000đ). Đang thực hiện mua sắm đợt 2
(533.820.000đ), không ghi thời gian dự kiến hoàn thành.

25 Phường Thới Sơn 1274/BC-UBND 29/04/2026 Đang thực hiện Không Không Không Không Đã hoàn thành mua sắm giai đoạn 1, kinh phí thực hiện: 441.330.000 đồng;
Đang thực hiện mua sắm giai đoạn 2 (kinh phí dự kiến mua sắm
445.480.000 đồng), chưa báo cáo thời gian dự kiến hoàn thành giai đoạn 2.



Stt Tên đơn vị CV Báo cáo Ngày, tháng Trạng thái (Đã hoàn thành/
Đang thực hiện)

Dự kiến thời
gian hoàn thành Khó khăn vướng mắc Đề xuất bổ sung thiết bị cho

TTPVHCC cấp xã Số tiền Ghi chú

1 Tân Phước 1 Không gửi báo cáo
2 Tân Phước 2 Không gửi báo cáo
3 Tân Phước 3 127/BC-UBND 09/04/2026 Đang thực hiện Tháng 05/2026 127/BC-UBND 713.590.000

4 Hưng Thạnh 1922/BC-UBND và
1953/BC-UBND

10/04/2026
 13/04/2026 Đã hoàn thành Rà soát mua sắm, bổ sung năm 2026

5 Tân Hương 82/BC- UBND 07/04/2026 Đang thực hiện Quí III năm 2026
Trụ sở cũ, vướng mắc theo QĐ
10/2026/QĐ-TTg nên chưa đủ cơ sở triển
khai ngay

6 Châu Thành 1146/UBND-VP 09/04/2026 Đã hoàn thành

7 Long Hưng 71/BC-UBND 10/04/2026 Chưa thực hiện Do đang thực hiện quy trình sửa chữa, cải
tạo và mở rộng TTPVHCC.

8 Long Định 718/UBND-TH 07/04/2026 Đang thực hiện
Đã hoàn thành giai đoạn 1 (Quyết định số
1008/QĐ- UBND về việc giao bổ sung dự
toán 450.000.000đ)

9 Vĩnh Kim 77/BC-UBND 14/04/2026 Đang thực hiện Đã hoàn thành giai đoạn 1. Đang rà soát
lại nhu cầu đầu tư giai đoạn 2.

10 Kim Sơn 1446/BC-UBND 07/04/2026 Đã hoàn thành 100% thiết bị đã đưa vào vận hành
11 Bình Thành 1308/BC-UBND 10/04/2026 Đang thực hiện Tháng 04/2026 407.461.320 Đã tổ chức đấu thầu
12 Phong Mỹ Không gửi báo cáo

13 Phường Cao Lãnh 68/BC-TTPVHCC và
1565/BC-UBND

07/04/2026
10/04/2026 Đã hoàn thành 68/BC-TTPVHCC 443.691.000

14 Mỹ Trà Không gửi báo cáo

15 Mỹ Ngãi 90/BC-UBND 09/04/2026 Đang thực hiện Thiếu kinh phí so với nhu cầu thực tế. 90/BC-UBND 743.000.000

16 Mỹ Thọ 426/UBND-HC 08/04/2026 Đang thực hiện Tháng 10/2026 Đã tổ chức mua sắm đợt 1 với tổng kinh
phí là 450 triệu đồng17 Bình Hàng Trung 727/UBND-HC 09/04/2026 Đang thực hiện Quý II/2026

18 Tân Phú Đông 89/BC-UBND 10/04/2026 Đã hoàn thành
19 Tân Thới 94/BC-UBND 13/04/2026 Đang thực hiện Tháng 05/2026 Đề xuất tiếp tục trang cấp
20 Gia Thuận 817/BC-UBND 01/04/2026 Đang thực hiện Tháng 10/2026
21 Tân Đông Không gửi báo cáo
22 Tân Hòa 89/BC-UBND 10/04/2026 Đang thực hiện Tháng 4/2026 Không có
23 Tân Điền 976/UBND-VHXH 10/04/2026 Đang thực hiện Tháng 5/2026 Có 1.484.160.455
24 Gò Công Đông 69/BC-UBND 03/04/2026 Đang thực hiện Tháng 4/2026
25 Vĩnh Hựu 100/BC-UBND 10/04/2026 Đã hoàn thành
26 Long Bình 77/BC-UBND 10/04/2026 Đã hoàn thành
27 Phú Thành 112/UBND-HC 06/04/2026 Đang thực hiện Đã hoàn thành giai đoạn 1 với tổng  kinh

phí 450 triệu đồng. Riêng kinh phí được
cấp năm 2026, đơn vị đang nghiên cứu tổ
chức thực hiện.

28 Tháp Mười 733/BC-UBND 01/04/2026 Đang thực hiện Quý II/2026 Không có
29 Thanh Mỹ Không gửi báo cáo
30 Mỹ Quí 1273/BC-UBND 09/04/2026 Đang thực hiện Tháng 05/2026 Đã hoàn thành một số, chuyển nguồn

2026 một số31 Đốc Binh Kiều 1016/UBND-VH 13/04/2026 Đang thực hiện
32 Trường Xuân 673/UBND-VHXH 10/04/2026 Đang thực hiện Quý II/2026 Đã mua sắm nhưng chưa đủ
33 Phương Thịnh 957/UBND-HC 23/03/2026 Đang thực hiện Tháng 06/2026 Đang cải tạo sửa chữa trung tâm
34 Ba Sao Không gửi báo cáo
35 Lương Hòa Lạc 984/BC-UBND 07/04/2026 Đang thực hiện Quý II/2026 Có đề xuất bổ sung

36 Tân Thuận Bình 1428/BC-UBND và
2433/BC-UBND 10/04/2026 Đang thực hiện

Trung tâm Phục vụ hành chính công đang
chuẩn bị thực hiện sửa chữa nên quy mô,
bố trí không  gian  và  nhu  cầu  sử  dụng
thực  tế  chưa  được  xác  định  ổn  định,
dẫn  đến việc  xác  định  danh  mục,  số
lượng  trang  thiết  bị,  công  cụ,  dụng  cụ
cần  đầu  tư chưa đảm bảo sát với nhu
cầu, tiềm ẩn nguy cơ lãng phí hoặc thiếu
đồng bộ.

Đã hoàn thành giai đoạn 1 với tổng  kinh
phí  446.947.000  đồng.

37 Chợ Gạo 1374/BC-UBND 09/04/2026 Đã hoàn thành

38 An Thạnh Thủy 758/BC-UBND 06/04/2026 Đang thực hiện Quí II/2026 Máy tính cũ trên 5 năm chưa đáp ứng nhu
cầu; Cán bộ mới 478.620.000

39 Bình Ninh Không gửi báo cáo
40 Vĩnh Bình 121/BC-UBND 03/0402026 Đã hoàn thành
41 Đồng Sơn 23/TTPVHCC 10/04/2026 Đã hoàn thành



42 Tân Phú Trung 110/BC-UBND 10/04/2026 Đã hoàn thành Đã nghiệm thu đưa vào SD (16/12/2025)
43 Tân Nhuận Đông 672/UBND 13/04/2026 Đã hoàn thành Hoàn thành trang bị năm 2025
44 Phú Hựu 960/UBND-CĐS và

1008/UBND-CĐS
09/04/2026
13/04/2026

Đã hoàn thành Đề xuất Laptop, PC, Photocopy, Scan...
45 Tân Dương 943/UBND-VHXH 10/04/2026 Đã hoàn thành
46 Sa Đéc Không gửi báo cáo
47 Phong Hòa Không gửi báo cáo
48 Hòa Long 507/UBND-HC 09/04/2026 Đang thực hiện Năm 2026 Chờ cải tạo trụ sở nên chưa mua bàn ghế Đã hoàn thành 100% thiết bị CNTT
49 Lai Vung 104/BC-UBND 13/04/2026 Đang thực hiện Cần thời gian rà soát do QĐ 10/2026 mới

ban hành
399.640.000

50 Lấp Vò 98/BC-UBND 14/04/2026 Đã hoàn thành 98/BC-UBND 470.000.000
51 Mỹ Hiệp 632/UBND-HC 10/04/2026 Đã hoàn thành Công chức hạn chế trong thẩm định, lựa

chọn thầu
450.000.000

52 Tân Phú Không gửi báo cáo
53 Thanh Hưng 1268/UBND-HC 08/04/2026 Đã hoàn thành 448.682.000 Đang lập dự toán thêm 425.240.000đ
54 An Hữu 62/BC-UBND 10/04/2026 Đang thực hiện Quý III/2026 Đề nghị bổ sung: gia  hạn  hệ  thống

tường  lửa,  bảng  niêm  yết  các  thủ  tục
hành chính,  băng  ghế  ngồi  chờ  cho
người  dân,  bàn  ghế  tiếp  dân,  máy
điều  hòa,  máy nước lọc,...

55 Mỹ Lợi 14/TTr-UBND 10/04/2026 Đang thực hiện Quí II năm 2026
56 Mỹ Đức Tây 604/UBND-HC 07/04/2026 Đang thực hiện Đề nghị bổ sung thêm 717.200.000 Đã hoàn thành giai đoạn 1 với tổng  kinh

phí 450 triệu.57 Tân Long 100/BC-UBND 31/03/2026 Đã hoàn thành Kiến nghị bám sát QĐ 10/2026
58 Thường Phước 613/UBND-HC 07/04/2026 Đã hoàn thành Một số thiết bị cũ yếu, chưa có Kiosk 613/UBND-HC 450.000.000
59 Long Khánh 69/BC-UBND 06/04/2026 Đang thực hiện Quý II/2026 Giá cả tăng cao, định mức thấp
60 Long Phú Thuận 373/UBND-HC và

393/UBND-HC
08/04/2026 Đã hoàn thành Đã hoàn thành mua sắm đúng tiêu chuẩn

61 An Hòa 114/BC-UBND 12/04/2026 Đã hoàn thành Đang vận hành ổn định
62 Tam Nông Không gửi báo cáo
63 Phú Thọ 43/BC-TTPVHCC 08/04/2026 Đã hoàn thành
64 Tràm Chim 140/BC-UBND 08/04/2026 Đã hoàn thành 140/BC-UBND 290.500.000
65 Phú Cường Không gửi báo cáo
66 An Long 446/UBND-CĐS 01/04/2026 Đang thực hiện
67 Thanh Bình 721/UBND-HC 13/04/2026 Đã hoàn thành Đề xuất thiết bị đầu tư mới
68 Tân Thạnh 580/UBND-HC 13/04/2026 Đang thực hiện Tháng 06/2026 Kinh phí hạn chế, hạ tầng thiếu đồng bộ 471.500.000 Đang lập danh mục, chọn nhà thầu
69 Thạnh Phú Không gửi báo cáo
70 Mỹ Thành 305/UBND-TTPVHCC Tháng 4/2026 Đang thực hiện
71 Long Tiên 96/BC-UBND 09/04/2026 Đã hoàn thành Đã hoàn thành thanh quyết toán
72 Ngũ Hiệp 949/BC-UBND 10/04/2026 Đã hoàn thành
73 Hiệp Đức Không gửi báo cáo
74 Bình Phú Không gửi báo cáo
75 Cái Bè Không gửi báo cáo
76 Hội Cư 760/UBND-VHXH 08/04/2026 Đang thực hiện Quý II/2026 Hết thời gian chỉnh lý năm ngân sách,

phải chuyển nguồn 2026
Đang lập thủ tục bổ sung

77 Hậu Mỹ 831/UBND-KT 17/04/2026 Đang thực hiện Tháng 4/2026 Đã hoàn  thành  mua sắm đợt 1
442.394.500 đồng; Đang thực hiện mua
sắm đợt 2 261.620.000 đồng.

78 Mỹ Thiện 10/BC-TTPVHCC 02/04/2026 Đang thực hiện Quí III/2026 Đã thực hiện giai đoạn 1: 450.000.000
đồng, đang thực hiện mua sắm giai đoạn
2.

79 Tân Hồng 1020/UBND-HC 20/04/2026 Đang thực hiện Đã thực hiện giai đoạn 1: 448.000.000
đồng. Chưa báo cáo giai đoạn 2.80 Tân Thành Không gửi báo cáo

81 Tân Hộ Cơ 607/UBND-HC 12/04/2026 Đang thực hiện Tháng 5/2026 Đề xuất bổ sung kinh phí

82 An Phước 431/UBND-HC 08/04/2026 Đang thực hiện
Đã thực hiện giai đoạn 1: 450.000.000
đồng, đang thực hiện mua sắm giai đoạn
2: 612.020.000 đồng.

83 Phường An Bình 945/UBND-VX và
972/UBND-HCC

09/04/202610/04/
2026

Đang thực hiện Tháng 04/2026 Đề xuất bổ sung nguồn vốn
84 Phường Hồng Ngự 1178/UBND 10/04/2026 Đang thực hiện Đã thực hiện giai đoạn 1: 450.000.000

đồng, đang thực hiện mua sắm giai đoạn
2: 612.020.000 đồng.

85 Thường Lạc 961/BC-UBND 14/04/2026 Đã hoàn thành Không có nhu cầu mua thiết bị còn lại
trong DM 247486 Phường Trung An 2334/UBND-VP 07/04/2026 Đã hoàn thành Đã bố trí, trang bị và mua sắm

87 Phường Gò Công 193/BC-UBND 07/04/2026 Đang thực hiện Tháng 05/2026
88 Phường Long Thuận 541/UBND 02/04/2026 Đang thực hiện Tháng 04/2026
89 Phường Sơn Qui 82/BC-UBND 09/04/2026 Đang thực hiện Quý 2/2026 Máy móc cũ, yếu, hư hỏng Đề xuất cấp bổ sung 823.080.000 Đang lập hồ sơ thủ tục thêm
90 Phường Bình Xuân 89/BC-UBND 07/04/2026 Đã hoàn thành Không có
91 Phường Mỹ Phước Tây 146/UBND-PVHXH 08/04/2026 Đã hoàn thành
92 Phường Thanh Hòa 192/UBND-HCC 07/04/2026 Đang thực hiện Tháng 04/2026
93 Phường Cai Lậy 319/BC-UBND 10/04/2026 Đang thực hiện

94 Phường Mỹ Tho 2745/UBND-TTPVHCC 03/04/2026 Đang thực hiện
Đã hoàn thành mua sắm giai đoạn 1 với
tổng số tiền là 449.805.600 đồng; Đang
thực hiện mua sắm giai đoạn 2.

95 Phường Nhị Quý Không gửi báo cáo
96 Bình Trưng Không gửi báo cáo
97 Mỹ Tịnh An 2433/BC-UBND 09/04/2026 Đang thực hiện Do Trung tâm đang thực hiện dự án xây

dựng mới trụ sở. Trong giai đoạn này,
quy mô, bố trí không gian và nhu cầu sử
dụng thực tế chưa được xác định ổn định,
dẫn đến việc xác định danh mục, số lượng
trang thiết bị, công cụ, dụng cụ cần đầu tư
chưa đảm bảo sát với nhu cầu, tiềm ẩn
nguy cơ lãng phí hoặc thiếu đồng bộ.

Đã hoàn thành mua sắm giai đoạn 1 với
tổng số tiền 450 triệu đồng; Đang thực
hiện mua sắm giai đoạn 2 với số tiền
907.780.000 đồng.

98 Phường Đạo Thạnh Không gửi báo cáo
99 Phường Mỹ Phong Không gửi báo cáo

100 Phường Thới Sơn Không gửi báo cáo



101 Mỹ An Hưng 1105/UBND-VX 09/04/2026 Đã hoàn thành Đã hoàn thành 100% tại TTPVHCC
102 Tân Khánh Trung 735/UBND-KT 02/04/2026 Đã hoàn thành Đã thực hiện xong năm 2025
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